	Trường Tiểu học Tứ Cường

Họ và tên:..................................

Lớp :........................................

	BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ 1

Năm học : 2018- 2019
                        Môn: KHOA HỌC- Lớp 4
Thời gian 40 phút


	
	


Câu 1:  Các thức ăn chứa nhiều chất bột đường đều có nguồn gốc từ:

            A. Động vật                       B. Thực vật                     C. Động vật và thực vật

Câu 2:  Thức ăn nào sau đây không thuộc nhóm thức ăn chứa nhiều chất đạm?

   A. Cá.            B. Thịt gà.                C.Thịt bò.               D. Rau xanh.
Câu 3:  Bệnh bướu cổ do:
          A. Thừa muối i-ốt.           B.  Thiếu muối i-ốt.          C. Cả hai nguyên nhân trên.                          

Câu 4  Để phòng các bệnh lây qua đường tiêu hoá, chúng ta cần:

          A. Giữ vệ sinh ăn uống.                             B. Giữ vệ sinh cá nhân                               

          C. Giữ vệ sinh môi trường.                        D. Thực hiện tất cả những việc trên.

Câu 5:  Đúng ghi Đ sai ghi S vào          
                 Vai trò của chất đạm là : 
    A. Xây dựng và đổi mới cơ thể.

     B. Không có giá trị dinh dưỡng nhưng rất cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường của bộ máy tiêu hoá.
    C. Giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ một số vi - ta - min (A, D, E, K).

Câu 6:   Lớp không khí bao quanh Trái Đất được gọi là:

        A. Thạch quyển.            B. Khí quyển.        C. Thuỷ quyển.      D. Sinh quyển

Câu 7: Tính chất nào dưới đây mà không khí và nước đều không có ?

         A. Chiếm chỗ trong không gian.               
         B. Có hình dạng xác định.             

         C. Không màu, không mùi, không vị.

Câu 8 : Hãy điền các từ trong ngoặc đơn (ngưng tụ, bay hơi, giọt nước, hơi nước, các đám mây ) vào chỗ chấm trong các câu cho phù hợp:
- Nước ở sông, hồ, suối, biển thường xuyên.................................vào không khí.

- ................................bay lên cao, gặp lạnh.................................. thành những hạt nước rất nhỏ, tạo nên................................

- Các ...................................có trong các đám mây rơi xuống đất tạo thành mưa.

Câu 9:   Em hãy kể tên các cơ quan trực tiếp thực hiện quá trình trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường bên ngoài ?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10:  Nối thông tin ở cột A với những thông tin ở cột B cho thích hợp:
                           A                                                                        B




Câu 11:  Để phòng tránh tai nạn đuối nước, chúng ta phải làm gì?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 12 : Nêu ví dụ chứng tỏ con người đã vận dụng các tính chất của nước vào cuộc sống (mỗi tính chất nêu một ví dụ)

Nước chảy từ trên cao xuống:…………………………………………………
Nước có thể hòa tan một số chất………………………………………………
Giáo viên coi  ...........................................     Giáo viên chấm   ....................................
TRƯỜNG TIỂU HỌC  TỨ CƯỜNG

H​​­íng dÉn chÊm bµi  kiÓm tra ®Þnh  k× cuèi  häc k× I

Môn: KHOA HỌC  - lớp 4
N¨m häc 2018 - 2019

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	B
	D
	B
	D
	D,S,S
	B
	B

	Điểm 
	0,5
	0,5
	1
	1
	0,5
	1
	0,5


C©u 8: (1 ®iÓm)  §iÒn ®óng mçi chç chÊm ®­îc  0,2 ®iÓm

           - Thø tù ®iÒn lµ: bay h¬i, h¬i n­íc, ng­ng tô, c¸c ®¸m m©y, giät n­íc.

C©u 9: (1  ®iÓm ) 

         -   C¸c c¬ quan trùc tiÕp thùc hiÖn qu¸ tr×nh trao ®æi chÊt víi m«i tr­êng bªn ngoµi lµ: c¬ quan tiªu ho¸, c¬ quan bµi tiÕt n­íc tiÓu, c¬ quan h« hÊp.

C©u 10:  Nèi ®óng mçi th«ng tin ®­îc  0,25 ®iÓm

	A

ThiÕu chÊt ®¹m

ThiÕu vi- ta- min A

ThiÕu i - èt

ThiÕu vi-ta-min D
	B

M¾t nh×n kÐm, cã thÓ dÉn ®Õn bÞ mï loµ

BÞ cßi x­¬ng

BÞ suy dinh d­ìng

C¬ thÓ ph¸t triÓn chËm, kÐm th«ng minh, bÞ b­íu cæ.


C©u 11 (1®iÓm)  §Ó phßng tr¸nh tai n¹n ®uèi n­íc, chóng ta cÇn ph¶i:

- Kh«ng ch¬i ®ïa gÇn ao, hå,.....

- GiÕng, bÓ, chum ph¶i cã n¾p ®Ëy.

- ChÊp hµnh tèt quy ®Þnh vÒ an toµn khi tham gia ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng thuû.

- ChØ tËp b¬i hoÆc b¬i ë nh÷ng n¬i cã nguêi lín vµ ph­¬ng tiÖn cøu hé......
C©u 12:        Mỗi ý đúng được 0, 5 điểm
  Không có đáp án cụ thể, tùy theo sự liên hệ thực tế của học sinh, nếu đúng là có điểm.
	Trường Tiểu học Tứ Cường

Họ và tên:...............................

Lớp :........................................

	BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ 1

Năm học : 2017- 2018
Môn: LICH SỬ- ĐỊA LÍ - Líp 4
Thời gian 40 phút


		

	



   Câu 1:    Đánh dấu x vào       chỉ mốc thời gian ra đời của  nước Văn Lang  

                      Năm 1000       Năm 700              CN               Năm 938  
Câu 2:   Em hãy nối nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp 
                                A                                                                        B
	
	
	a) Ăn trầu, nhuộm răng đen



	1. Các phong tục truyền thống được giữ gìn


	
	b) Làm giấy



	
	
	c)Làm đồ thủy tinh



	2. Các nghề mới tiếp thu


	
	d) Đua thuyền, đánh vật, hát dân ca



	
	
	e) Làm đồ trang sức bằng vàng, bạc




Câu 3. Tại sao Lý Thái Tổ lại quyết định dời đô từ Hoa Lư ra  Thăng Long ?
	

	

	


Câu 4.  Đánh dấu X vào  trước ý đúng 
                               Những việc Đinh  Bộ Lĩnh đã làm được là: 

· Dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất lại đất nước (năm  968)

· Chấm dứt thời kì đô hộ phong kiến phương Bắc, mở đầu cho thời kì độc lập dân tộc lâu dài của đất nước ta.

· Đánh tan quân xâm lược Nam Hán

· Đặt tên nước là Đại Việt

Câu 5. Trong các nhân vật lịch sử thời Trần, em yêu thích nhất nhân vật nào ? Vì sao?

	

	

	


Câu 6.  Đánh dấu X vào  trước ý đúng:  Trung du Bắc Bộ là một vùng :

· núi với các đỉnh nhọn, sườn thoải.

· núi với các đỉnh tròn, sườn thoải.

· đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải.

· đồi với các đỉnh nhọn, sườn thoải.

Câu 7. Chọn mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B và đánh mũi tên thể hiện mối liên hệ giữa tự nhiên và hoạt động sản xuất ở Tây  Nguyên

           A                                                                                 B

	1. Khí hậu lạnh quanh năm
	
	a. Khai thác khoáng sản

	2. Đất dốc
	
	b. Làm ruộng bậc thang

	3. Có nhiều khoáng sản
	
	c. Trồng rau, quả xứ lạnh


Câu 8. Quan sát Bảng số liệu về độ cao của các cao nguyên  sau:

	Cao nguyên
	Độ cao trung bình

	Kon Tum
	500 m

	Đắk Lắk
	400 m

	Lâm Viên
	1500 m

	Di Linh
	1000 m


Hãy xếp các cao nguyên theo thứ tự từ thấp đến cao:
	

	

	


Câu 9. Hãy cho biết vì sao lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng  Bắc Bộ ?
	

	

	

	


Câu 10. Ở địa phương em không có những hoạt động sản xuất nào mà   ở Tây Nguyên có? Hãy giải thích tại sao ở địa phương em lại không có những hoạt động sản xuất đó.
	

	

	

	


Giáo viên coi  ...........................................     Giáo viên chấm   ..............................
TRƯỜNG TIỂU HỌC  TỨ CƯỜNG

H​​­íng dÉn chÊm bµi  kiÓm tra ®Þnh  k× cuèi  häc k× I

Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  - lớp 4
N¨m häc 2017 - 2018
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	B
	B
	B
	D
	D,S,S
	B
	B

	Điểm 
	0,5
	0,5
	1
	1
	0,5
	1
	0,5


Câu 1. Mốc thời gian ra đời của nước Văn Lang: năm 700 trước Công nguyên (TCN).

Câu 2.

Nối 1 với a, d 
Nối 2 với b,c, e

Câu 3:  Lý Thái Tổ lại quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long  vì:

· Hoa Lư là vùng rừng núi hiểm trở, chật hẹp, không phải là trung tâm đất nước.

· Thăng Long là vùng đất rộng, bằng phẳng, màu mỡ , không bị ngập lụt và là trung tâm của đất nước.

 Câu 4. Đánh dấu X vào ý:  Dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất lại đất nước (năm 968).

Câu 5. Đây là một dạng câu hỏi mở, học sinh lựa chọn một trong số nhân vật lịch sử thời Trần mà học sinh yêu thích nhất (có thể là Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Toản...). Học sinh nêu được tên của nhân vật và lí giải vì sao học sinh lựa chọn nhân vật này.

Câu 6. Đánh dấu X vào  trước ý: đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải. 
Câu 7. Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B cho thích  hợp.

1- c ; 2 - b ; 3 - a

Câu 8. Thứ tự là : Đắk Lắk, Kon Tum, Di Linh, Lâm  Viên

             Điểm                                                               Lời phê của giáo viên


                                               ........................................................................................


                                                       .........................................................................................


        ....................                            .......................................................................................


                                              





Thiếu vi-ta-min D





Cơ thể phát triển chậm, kém thông minh, bị bướu cổ.





Thiếu vi- ta -min A








Bị còi xương








Bị suy dinh dưỡng








Thiếu chất đạm








Thiếu i - ốt








Mắt nhìn kém, có thể dẫn đến bị mù loà








             Điểm                                                               Lời phê của giáo viên


                                               ..............................................................................


                                              ................................................................................


        ....................                  ................................................................................


                                              



































